
Phụ lục 4: mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chương trình đào tạo 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

Nhóm công tác: Nhóm 1 

Tiêu chuẩn 2. Bảng mô tả CTĐT 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai 

và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã ban hành hướng dẫn về mẫu đề cương HP, theo đó tất cả (100%) đề 

cương HP cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan: tên đơn vị phụ trách, tên giảng 

viên đảm nhận giảng dạy; tên HP; số tín chỉ; mục tiêu, CĐR của HP, ma trận liên kết 

nội dung chương mục với CĐR; các yêu cầu của HP; cấu trúc HP; phương pháp dạy-

học; phương thức kiểm tra, đánh giá; tài liệu chính và tài liệu tham khảo... 

[H2.02.03.01].  

Tất cả (100%) đề cương các HP trong CTĐT được định kỳ rà soát, bổ sung/điều 

chỉnh/cập nhật theo kế hoạch của Trường. Trong chu kỳ đánh giá, điều chỉnh HP của 

CTĐT ngành Quản trị knh doanh được rà soát, điều chỉnh 3 lần và vào các năm 2018, 

2020, 2022 [H2.02.03.02]. Nhà trường ban hành Quy định, Hướng dẫn về việc sửa đổi, 

cập nhật CTĐT trình độ đại học [H2.02.03.03]. 

So với phần rà soát, điều chỉnh năm 2018, 2020 thì lần rà soát điều chỉnh năm 

2022 đã có nhiều thay đổi: tập trung thực hiện đối với CĐR; bổ sung ma trận liên kết 

nội dung chương mục với CĐR HP và ma trận giữa CĐR của HP với CĐR của CTĐT; 

điều chỉnh tên HP, mã HP, điều kiện tiên quyết, tiến trình đào tạo các HP; điều chỉnh 

tên một số HP cho phù hợp; chỉnh sửa về hình thức trình bày; xác định rõ HP tiên 

quyết, học trước, học song hành cho từng HP; PP giảng dạy – học tập; điều chỉnh 

nguồn học liệu (tài liệu chính, tài liệu tham khảo); làm rõ, cụ thể hơn về cách thức 

KTĐG HP (hình thức kiểm tra; nội dung; thời điểm; chỉ báo thực hiện; tỷ trọng điểm, 

…); bổ sung thêm một số mục đảm bảo quy định của Công văn số 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng- Bộ GD&ĐT [H2.02.03.04], 

[H2.02.03.05]. 

Việc điều chỉnh và cập nhật đề cương HP yêu cầu GV phải thường xuyên 

nghiên cứu nắm bắt những yêu cầu mới của HP, cập nhật những kiến thức, giáo trình 

mới, và tạo điều kiện cho NH được học những kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu của 

công việc [H2.02.03.05]. 

Tất cả CTĐT, các ĐCCT HP, các kế hoạch giảng dạy được Hiệu trưởng phê 

duyệt, ký ban hành và được công bố trên website của Trường và của Khoa; qua gặp 

tuần sinh hoạt công dân đầu của NH, và gửi trực tiếp cho NH qua tờ rơi tuyển sinh 

[H2.02.03.05]. 

2. Điểm mạnh:  



 Đề cương chi tiết học phần có đầy đủ các thông tin được yêu cầu, trong đó thể hiện 

rõ CĐR môn học gắn kết với CĐR của CTĐT. Các đề cương học phần được định kỳ rà 

soát, bổ sung/điều chỉnh/cập nhật, đặc biệt là cập nhật thông tin về nội dung các học phần, 

danh mục tài liệu tham khảo, đáp ứng xu thế hiện nay về lĩnh vực ngành Quản trị kinh 

doanh. Mọi thông tin liên quan đến học phần, cấu trúc, nội dung, phương pháp kiểm tra 

đánh giá... của học phần đều được cung cấp đầy đủ để NH đưa ra lựa chọn hợp lý cho lộ 

trình, kế hoạch học tập của bản thân theo từng học kỳ, từng năm và trong toàn khóa học.      

3. Điểm tồn tại:  

Việc lấy ý kiến của các BLQ đối với ĐCCT HP chỉ chú trọng vào giảng viên và 

NH mà chưa thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng lao động và mẫu 

khảo sát còn ít.    

4. Kế hoạch hành động:  

Phát huy điểm mạnh:  

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật đề cương chi tiết HP phù hợp với mục tiêu 

của CTĐT và yêu cầu thực tiễn. Đơn vị thực hiện: Khoa Kinh tế. 

Khắc phục tồn tại: 

Từ năm 2023 – 2024, Khoa Kinh tế tổ chức khảo sát lấy ý kiến đối với người sử 

dụng lao động các nội dung liên quan đến đề cương các HP có phù hợp với nhu cầu 

tuyển dụng từ đơn vị người sử dụng lao động. Đơn vị thực hiện: Khoa Kinh tế. 

5. Tự đánh giá: Đạt (5/7). 
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